
Trang 1

Nam Nữ
Văn 

hóa

Chuyên 

môn 

Ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Phạm Thị Hà 20/02/1997 Kinh VP0202
Yên Đồng, Yên Mô, 

Ninh Bình
'12/12 Đại học Luật

Văn phòng -

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
68 68,0

2 Rơ Châm Hẫu 01/6/1993 Jrai ĐC0508
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Đại học Nông học

Địa chính Nông 

nghiệp, xây dựng 

và Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Ia Phí

Dân tộc thiểu 

số
55 5,0 60,0

3 Trịnh Thị Hồng 22/10/1992 Kinh VP0106
Vĩnh Hùng, Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa
'12/12 Đại học

Hành 

chính học

Văn phòng-

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
71 71,0

4 Nguyễn Thị Hương 28/02/1994 Kinh VHXH 0306
Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
'12/12 Đại học  Luật

Văn hóa-xã hội 

(phụ trách lĩnh vực 

xã hội)

UBND xã

 Ia Ka

Con của 

người hưởng 

chính sách 

như Thương 

88,5 5,0 93,5

5 Nguyễn Thị Kim Hương 04/9/1993 Kinh ĐC0509
Mỹ Trinh, Phù Mỹ, 

Bình Định
'12/12 Đại học Chăn 

nuôi

Địa chính Nông 

nghiệp, xây dựng 

và Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Hà Tây
95 95,0

6 Rơ Châm Khar 07/7/1986 Jrai VHXH 0308
Ia Phí, Chư Păh,

GiaLai 
'12/12 Đại học Luật 

Văn hóa-xã hội 

(phụ trách lĩnh vực 

xã hội)

UBND 

xã Ia Phí

Dân tộc thiểu 

số
69,5 5,0 74,5
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Trang 2

7 Ksor Len 05/9/1991 Jrai ĐC0501
Ia Mlăh, Krông Pa, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Quản lý 

đất đai

Địa chính Nông 

nghiệp, xây dựng 

và Môi trường (phụ 

trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và 

Môi trường)

UBND xã

 Ia Mơ Nông

Dân tộc thiểu 

số
88 5,0 93,0

8 Huỳnh Vi Na 26/8/1992 Kinh VP0206 Đông Hà, Quảng trị '12/12 Đại học Văn học
Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Hà Tây
95 95,0

9 Nguyễn Thị Oanh 22/5/1997 Kinh VP0109
Thanh Bình, Chương 

Mỹ, Hà Nội
'12/12 Đại học

Luật 

Hành 

chính

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
79 79,0

10 Nguyễn Thị Trúc Phương 31/12/1996 Kinh VHXH 0314
Nam Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
'12/12 Đại học Luật

Văn hóa xã hội 

(phụ trách lĩnh vực 

xã hội)

UBND xã

 Nghĩa Hưng
76,5 76,5

11 Rơ Châm Pư 28/11/1986 Jrai VHXH 0301
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Hành 

chính học

Văn hóa xã hội 

(phụ trách lĩnh vực 

văn hóa)

UBND xã 

Hà Tây

Dân tộc thiểu 

số
77 5,0 82,0

12 Đinh Thị Hoa Thắm 28/10/1994 Kinh VHXH 0318
Nam Thanh, Nam 

Đàn, Nghệ An
'12/12 Đại học

Công tác 

xã hội

Văn hóa-xã hội 

(phụ trách lĩnh vực 

xã hội)

UBND xã

 Nghĩa Hòa

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

cấp xã

77,5 2,5 80,0

13 Nguyễn Văn Thế '10/4/1990 Kinh TP0403
Nam Hưng, Nam 

Đàn, Nghệ An
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã

 Ia Mơ nông
87,5 87,5

14 Mã Văn Thực 02/10/1989 Kinh TP0405
Nga Thạch, Nga 

Sơn, Thanh Hóa
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã 

Hà Tây
89,75 89,8
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